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Chuyên đề 6. PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG.

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.

1. Phương tình mặt phẳng: 
· 
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 có một vectơ pháp tuyến là 
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2. Xác định mặt phẳng:
· Mặt phẳng đi qua điểm 
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 và có một vectơ pháp tuyến 
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· Mặt phẳng đi qua 
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 (Phương trình đoạn chắn)
3. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng: 

Khoảng cách từ điểm 
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 đến mặt phẳng 
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4. Góc giữa hai mặt phẳng:

· Hai mặt phẳng song song: Hai mặt phẳng (P) và (Q) song song (trùng nhau) khi và chỉ khi 
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 cùng phương với 
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· Hai mặt phẳng vuông góc: Hai mặt phẳng (P) và (Q) vuông góc khi và chỉ khi 
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· Nếu 
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 giữa hai mặt phẳng (P) và (Q) thì: 
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II. CÁC VÍ DỤ:
Ví dụ 1. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho ba điểm I(3;-1;5), M(4;2;-1) và N(1;-2;3).

1. Viết phương trình mặt phẳng (P) qua I và vuông góc với MN.

2. Viết phương trình mặt phẳng (IMN).

Ví dụ 2. Viết phương trình mặt phẳng (Q) đi qua điểm M(-1;-2;5) đồng thời vuông góc với cả hai mặt phẳng 
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Ví dụ 3. Viết phương trình mặt phẳng 

1. Trung trực của đoạn thẳng MN với M(-3;2;1), N(9;4;3).

2. Qua điểm A(1;-2;3) và song song với mặt phẳng 
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3. Đi qua O(0;0;0), A(0;2;0) và vuông góc với 
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Ví dụ 4. Viết phương trình mặt phẳng (P) biết

1. (P) qua A(1;2;-3) và chứa giao tuyến của 2x-3y+z-5=0, 3x-2y+5z-1=0.
2. Qua giao tuyến của hai mặt phẳng 2x+3y-4=0, 2y-3z-5=0 và vuông góc với 2x+y-3z-2=0.
3. Qua giao tuyến của hai mặt phẳng x-4y+2z-5=0, y+4z-5=0 và song song với 2x-y+19=0.

Ví dụ 5. Viết phương trình mặt phẳng đi qua 
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 cắt các trục tọa độ tại các điểm A, B, C sao cho thể tích khối tứ diện OABC đạt giá trị lớn nhất.

Ví dụ 6. Viết phương trình mặt phẳng đi qua hai điểm A(0;2;0), B(2;0;0) và tạo với mặt phẳng yOz một góc 600.

Ví dụ 7. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua hai điểm A(-4;-9;12), B(2;0;0) và cắt các trục Oy, Oz tại B, C sao cho OB=1+OC.

Ví dụ 8. Cho hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a, chiều cao bằng h. Gọi I là trung điểm của cạnh SC. Tính khoảng cách từ S đến (ABI).

III. BÀI TẬP:
Bài tập 1. Viết phương trình mặt phẳng 

1. Đi qua ba điểm A(1;1;-1), B(-2;-2;2), C(1;-1;2).

2. Qua D(-2;3;1) và vuông góc với (P): 3x+2y-z-1=0, (Q): 2x-5y+4z-7=0.

3. Qua điểm E(4;-3;2) và vuông góc với giao tuyến của hai mặt phẳng x-y+2z-3=0, 2x-y-3z=0.

4. Qua hai điểm F(1;-2;2) G(-3;1;-2) và vuông góc với mặt phẳng 2x+y-z+6=0.

5. Đi qua điểm H(1;0;2) song song với 
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 và vuông góc với mặt phẳng 
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6. Mặt phẳng (IJK) với I, J, K lần lượt là hình chiếu của điểm M(2;3;-5) trên các trục toạ độ.

7. (P) đi qua điểm A(1;1;-2) song song với vectơ 
[image: image23.wmf](
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 và vuông góc với (Q): x+2y-z+1=0.

8. (P) đi qua điểm A(1;-1;3) song song với vectơ 
[image: image24.wmf](
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 và cách gốc tọa độ O một khoảng bằng 1.

9. (P) đi qua điểm A(-1;-1;1) vuông góc với mặt phẳng (Q) 4x-y+z+3=0 và tạo với Oy một góc 
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10.  (P) Đi qua hai điểm A(1;-1;-2), B(-1;0;1) và vuông góc với mặt phẳng (Q): x-y-z+6=0

11. (P) đi qua A(1;1;1), B(2;-1;2) và tạo với Ox một góc 
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12. (P) đi qua A(1;1;-5), B(2;0;-1) và cách điểm C(-1;1;0) một khoảng bằng 3.
13. Mặt phẳng (P) chứa trục Oz và tạo với mặt phẳng 
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 một  góc 600.

14. (P) cách đều bốn điểm 
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Bài tập 2. Tìm tập hợp các điểm cách đều hai mặt phẳng 

1. x-2y+3z+1=0 và 2x-y+3z+5=0.

2. 6x-2y+z+1=0 và 6x-2y+z-3=0.
1. Tìm điểm M trên trục Oz cách đều điểm N(1;2;-2) và (P): 2x+2y+z-5=0.

2. Tìm điểm P trên trục Oy cách đều hai mặt phẳng x+y-z+1=0, x-y+z-5=0.

Bài tập 3. Viết phương trình mặt phẳng đi qua hai điểm A(0;0;1), B(1;0;0) và tạo với mặt phẳng x+2y+2z-5=0 một góc 
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Bài tập 4. Tìm phương trình mặt phẳng đi qua điểm M(2;-1;4) và cắt các trục Ox, Oy, Oz tại các điểm P, Q, R sao cho OR=2OP=2OQ.

Bài tập 5. Tìm phương trình mặt phẳng đi qua điểm M(-4;-9;12) và cắt các trục Ox, Oy, Oz tại các điểm P, Q, R sao cho 
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Bài tập 6. Lập phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm M(1;2;3) và cắt ba tia Ox, Oy, Oz lần lượt tại các điểm A, B, C sao cho thể tích tứ diện OABC lớn nhất.

Bài tập 7. Cho a, b, c là những số dương thay đổi và 
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 gọi A, B, C lần lượt là hình chiếu vuông góc của 
[image: image34.wmf](
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 trên các trục Ox, Oy, Oz. Xác định a, b, c để khoảng cách từ điểm O đến (ABC) lớn nhất.

Bài tập 8. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’
 có 
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 với a, b là những số thực dương, gọi M là trung điểm của CC’.

a. Tính thể tích khối tứ diện BDA’M.
b. Tính tỉ số 
[image: image36.wmf]a
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 để (A’BD) vuông góc với (MBD).

Bài tập 9. Cho khối lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh bằng 1.

a. Tính góc tạo bởi hai đường thẳng AC’ và A’B.

b. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh A’B’, BC, DD’. Chứng minh rằng AC’ vuông góc với (MNP).
c. Tính thể tích khối tứ diện AMNP.
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